2

PHỤ LỤC 01:

VIỆC XÁC ĐỊNH VỐN TỰ CÓ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số ...../2024/TT-NHNN ngày ...../...../2024 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)
1. Vốn cấp 1:

Đơn vị tính: triệu đồng

	Mục
	Cấu phần
	Cách xác định

	1
	Vốn điều lệ (vốn đã góp của thành viên)
	Lấy số liệu Vốn điều lệ trong khoản mục Vốn của quỹ tín dụng nhân dân trên Bảng cân đối kế toán.

	2
	Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định
	Lấy số liệu Vốn đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định trong khoản mục Vốn của quỹ tín dụng nhân dân trên Bảng cân đối kế toán.

	3
	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
	Lấy số liệu Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng nhân dân trên Bảng cân đối kế toán.

	4
	Quỹ đầu tư phát triển nghiệp vụ
	Lấy số liệu Quỹ đầu tư phát triển trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng nhân dân trên Bảng cân đối kế toán.

	5
	Quỹ dự phòng tài chính
	Lấy số liệu Quỹ dự phòng tài chính trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng nhân dân trên Bảng cân đối kế toán.

	6
	Vốn của các tổ chức, cá nhân tài trợ không hoàn lại cho Quỹ tín dụng nhân dân 
	Lấy số liệu Vốn khác trong khoản mục Quỹ của quỹ tín dụng nhân dân trên Bảng cân đối kế toán.

	7
	Lợi nhuận không chia
	Xác định theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 2 của Thông tư 32.

	8
	Cấu phần vốn cấp 1
	= (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)

	9
	Lỗ lũy kế
	Lấy số liệu Lỗ lũy kế tại thời điểm tính tỷ lệ an toàn vốn.

	10
	Vốn góp vào ngân hàng hợp tác xã
	Lấy số liệu Góp vốn vào ngân hàng hợp tác xã trong khoản mục Góp vốn, đầu tư dài hạn trên Bảng cân đối kế toán.

	
	Vốn cấp 1
	= (8) - (9) – (10)

	11
	Dự phòng chung
	Lấy số liệu Dự  phòng chung trong khoản mục Dự phòng rủi ro cho vay tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước trên Bảng cân đối kế toán, nhưng tối đa không quá 1,25% tài sản có rủi ro.

	
	Vốn cấp 2
	= (11)

	
	Vốn tự có
	= Vốn cấp 1 + Vốn cấp 2

	12
	100% phần chênh lệch giảm do đánh giá lại tài sản cố định theo quy định của pháp luật
	100% tổng số dư nợ của tài khoản chênh lệch đánh giá lại tài sản cố định.

	
	Vốn tự có để tính tỷ lệ an toàn vốn
	= Vốn tự có - (12)
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